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Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  MỚI BAN HÀNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện
	Trang

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	
	
	9

	1
	Tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	9

	2
	Đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	19

	3
	Đăng ký hành nghề quản lý chất thải rắn nguy hại
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	27


	4
	Đăng ký gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải rắn nguy hại
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	36

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	
	41

	1
	Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây
	Đất đai
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	41

	C
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	
	46

	1
	Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
	Đất đai
	UBND cấp xã
	46


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan 
thực hiện
	Đã được công bố tại QĐ
	Trang

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	51

	1
	T-BGI-019913-TT
	 Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đăng ký lần đầu)
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009
	51

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	56

	1
	Không có
	Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất
	Đất đai
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 09/6/2010
	56


III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
	STT
	Số hồ sơ 
TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan 
thực hiện
	Đã được công bố tại QĐ

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	T-BGI-019854-TT
	Thủ tục đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ
	Đo đạc bản đồ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	2
	T-BGI-109396-TT
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc bản đồ
	Đo đạc bản đồ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	3
	T-BGI-109610-TT
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	4
	T-BGI-020012-TT
	Hồ sơ đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	5
	T-BGI-109613-TT
	Hồ sơ đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại (Đăng ký lần đầu)
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	6
	T-BGI-110752-TT
	Hồ sơ đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải rắn nguy hại 
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	7
	T-BGI-110760-TT
	Hồ sơ đăng ký gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn nguy hại 
	Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	8
	T-BGI-111193-TT
	Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	9
	T-BGI-111197-TT
	Hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	10
	T-BGI-111203-TT
	Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	11
	T-BGI-016512-TT
	Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	12
	T-BGI-016496-TT
	Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	13
	T-BGI-016871-TT
	Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	14
	T-BGI-016909-TT
	Hồ sơ xin trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	15
	T-BGI-016892-TT
	Hồ sơ xin ra hạn giấy phép khảo sát khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	16
	T-BGI-016806-TT
	Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	17
	T-BGI-111210-TT
	Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	18
	T-BGI-019282-TT
	Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản
	Tài nguyên khoáng sản, địa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	T-BGI-086807-TT
	Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích  thửa đất do sạt lở tự nhiên (đổi tượng là hộ gia đình, cá nhân) 
	Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 

	2
	T-BGI-086453-TT
	Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân)
	Tài nguyên và Môi trường
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 

	C
	Thủ tục hành chính cấp xã

	1
	T-BGI-123203-TT
	Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
	Tài nguyên và Môi trường
	UBND cấp xã
	Quyết định số 86/QĐ-UBND, ngày 15/9/2009

	2
	T-BGI-123090-TT
	Cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
	Tài nguyên và Môi trường
	UBND cấp xã
	Quyết định số 86/QĐ-UBND, ngày 15/9/2009

	3
	T-BGI-007091-TT
	Xác nhận hồ sơ xin giao đất đối với cá nhân, tổ chức
	Tài nguyên và Môi trường
	UBND cấp xã
	Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 30/6/2009


	4
	T-BGI-106036-TT
	Xác nhận hồ sơ xin thuê đất của cá nhân, tổ chức
	Tài nguyên và Môi trường
	UBND cấp xã
	Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 30/6/2009


Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang

1.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng lập hồ sơ theo mẫu quy định gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01 tháng 3 đến trước ngày 30 tháng 3 hàng năm. 
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.400 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.
Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tổ chức, cá nhân, cộng đồng bổ sung, hoàn chỉnh trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ.
Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại các hồ sơ theo từng lĩnh vực xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh và chuyển tới các thành viên Hội đồng chậm nhất là 3 ngày làm việc trước buổi họp đầu tiên của Hội đồng (trong tháng 4). 
Bước 3. Hội đồng xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh có trách nhiệm thẩm định, đánh giá kết quả, bình chọn các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường và báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định tặng thưởng.

Bước 4. Lễ trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh được tổ chức sau khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về việc trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh, thời gian trao tặng giải thưởng môi trường tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới hàng năm (ngày 05 tháng 6).
1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Hoặc gửi qua đường bưu điện.  

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1- Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh (Theo mẫu);
2- Báo cáo thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường (Theo mẫu); 

3- Ít nhất 01 ảnh của cá nhân, biểu tượng của tổ chức hoặc ảnh chụp đội ngũ cán bộ của tổ chức, cộng đồng và các tài liệu, ảnh, đĩa hình chứng minh thành tích xuất sắc của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động BVMT.

4- Đối với tổ chức là doanh nghiệp sản xuất nộp thêm kết quả tổng hợp quan trắc môi trường hàng năm theo quy định của pháp luật trong 01 năm tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
1.4. Thời hạn giải quyết:  Tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01 tháng 3 đến trước ngày 30 tháng 3 hàng năm và tổ chức trao giải trong tháng 6 hàng năm.
1.5. Đối tượng thực hiện: Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong nước và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

1.6. Cơ quan thực hiện: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng thẩm định xét tặng GTMT của tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Biểu trưng của giải thưởng và tiền thưởng.
1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu 1. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho tổ chức;)
- Mẫu 2. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cá nhân)
- Mẫu 3. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cộng đồng)

- Mẫu 4. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho tổ chức)
- Mẫu 5. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cá nhân)
- Mẫu 6. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cộng đồng)
(Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/04/2011 của UBND tỉnh)
1.9. Yêu cầu, điều kiện: 

1. Điều kiện chung đối với tổ chức, cá nhân và cộng đồng:

a) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh.
b) Chưa được trao tặng Giải thưởng môi trường tỉnh cùng một lĩnh vực đề nghị xét tặng trong kỳ xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh lần trước liền kề.

2. Điều kiện bổ sung đối với tổ chức
a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh từ 05 năm trở lên, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 04 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh.

b) Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh quy định tại Điều 6 của Quy định này.
3. Điều kiện bổ sung đối với cá nhân và cộng đồng.
a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong thời gian ít nhất 02 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh.

            b) Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh quy định tại Điều 6 của Quy định này.
(Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/04/2011 của UBND tỉnh)
1.10. Căn cứ pháp lý :


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Căn cứ Luật thi đua khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2005;


- Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;


- Căn cứ Thông tư 45/2010/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 30/3/2010 hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.
- Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 29/04/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang.

Mẫu 1. Bản đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang 
(dành cho tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BẢN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG  TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................

1. Tên đơn vị: .........................................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

3. Số Quyết định thành lập: ....................................................................................

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động (đăng ký kinh doanh):...........................................

5. Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail…………………………

6. Họ và tên thủ trưởng đơn vị: …………………………………………………..

Điện thoại: ........................ Fax: ..................... E-mail: ..........................................

7. Quá trình hoạt động:

	TT
	Thời gian
	Lĩnh vực hoạt động

	...
	...
	...


8. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

	TT
	Thời gian
	Địa bàn triển khai hoạt động
	Lĩnh vực hoạt động
	Thành tích cụ thể

	...
	...
	...
	...
	...


9. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Quy định này):

.............................................................................................................................

............................................................................................................................





Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 
	   Xác nhận của cơ quan chủ quản,  

hoặc cơ quan quản lý trực tiếp
	Thủ trưởng đơn vị

  (ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang
 (dành cho cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BẢN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG  TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................

1. Họ và tên:.......................Số chứng minh thư nhân dân:.................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................

3. Nơi ở hiện nay.................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................

5. Điện thoại: ..................... Fax: ........................ E-mail: ..................................

6. Nơi công tác: ..................................................................................................

7. Công việc đang thực hiện (tên và mô tả công việc):.......................................

.............................................................................................................................

8. Quá trình công tác

	TT
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ

	...
	...
	...
	...


9. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

	TT
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Mô tả công việc
	Thành tích cụ thể

	...
	...
	...
	...
	...


10. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Quy định này):

.............................................................................................................................

 Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 
	Xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn 
(Nơi lập thành tích)
	Người đăng ký
(Ký tên)


Mẫu 3. Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang
 (dành cho cộng đồng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BẢN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG  TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................

1. Tên cộng đồng:................................................................................................

2. Địa chỉ cộng đồng:..........................................................................................

3. Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường:..........................................

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

4. Họ và tên Đại diện cộng đồng: .......................................................................

5. Điện thoại: ......................... Fax: ........................ E-mail: ..............................

6. Quá trình hoạt động

	TT
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Chức danh/chức vụ

	...
	...
	...
	...


7. Những công việc đã làm về bảo vệ môi trường:

	TT
	Thời gian
	Đơn vị công tác
	Mô tả công việc
	Thành tích cụ thể

	...
	...
	...
	...
	...


8. Lĩnh vực đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh (ghi rõ một trong các lĩnh vực quy định tại Điều 6 của Quy định này):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 
	Xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn 
(Nơi lập thành tích)
	Đại diện cộng đồng
(Ký tên, đóng dấu)


 Mẫu 4. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho tổ chức)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................
Tên đơn vị: .........................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................
Lĩnh vực hoạt động: ............................................................................................
Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường: ..............................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: .......................
.............................................................................................................................
1. Tình hình hoạt động của tổ chức trong  năm gần đây (tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng): .......................................................................................
.............................................................................................................................
2. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................
.............................................................................................................................
3. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ...................................................................
.............................................................................................................................
4. Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: .....................................................................
.............................................................................................................................
5. Tính liên tục và thời gian tác động: ................................................................
.............................................................................................................................
6. Trong vòng 05 năm gần có bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (Có/Không)?): ......................
  

Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 
	       Xác nhận của Phòng Tài nguyên nguyên và Môi trường 

(Nơi lập thành tích)
	Thủ trưởng đơn vị

  (ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cá nhân)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................
Họ và tên: ...........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................

Đơn vị công tác: .................................................................................................

Lĩnh vực công tác: ..............................................................................................

Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: .......................

.............................................................................................................................

1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................

.............................................................................................................................

2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ....................................................................

.............................................................................................................................

3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: ..........................................

.............................................................................................................................

4. Tính sáng tạo: .................................................................................................

.............................................................................................................................

 Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 
	       Xác nhận của Phòng Tài nguyên nguyên và Môi trường

(Nơi lập thành tích)
	Người viết báo cáo

(ký tên, ghi rõ họ tên)




 
Mẫu 6. Báo cáo thành tích tham gia xét tặng Giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang (dành cho cộng đồng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC GIANG
NĂM .......................
Đơn vị giới thiệu: ...............................................................................................

.............................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ của đơn vị giới thiệu: .................................................................
Tên cộng đồng: ...................................................................................................
Địa chỉ của cộng đồng: .......................................................................................
Địa phương lập thành tích về bảo vệ môi trường: ..............................................
Lĩnh vực bảo vệ môi trường đăng ký tham gia xét Giải thưởng: .......................
.............................................................................................................................
1. Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: ............................................
.............................................................................................................................
2. Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: ....................................................................
.............................................................................................................................
3. Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: ..........................................
.............................................................................................................................

4. Tính sáng tạo: .................................................................................................

.............................................................................................................................

 

 Bắc Giang, ngày ....... tháng ....... năm ....... 

	  Xác nhận của Phòng Tài nguyên nguyên và Môi trường 

(Nơi lập thành tích)
	Đại diện cộng đồng

   (ký tên, ghi rõ họ tên)




2. Đăng ký cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 
2.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.

Bước 3. Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.


Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Qua đường bưu điện.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ  gồm:
      
 1. Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;


3. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án Bảo vệ môi trường hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


4.  Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là chất thải nguy hại);


5. Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý chất thải nguy hại (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý chất thải nguy hại); 


6. Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung so với Sổ đăng ký cấp lần gần nhất.

Ghi chú: Các hồ sơ, giấy tờ được đóng quyển theo quy định tại mục B, phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

2.4. Thời hạn giải quyết.

- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ;
- 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ.
2.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 1). 

(Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ TNMT).
2.9. Yêu cầu, điều kiện: 

1. Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng từ 15% trở lên đối với số lượng chất thải nguy hại đã đăng ký.

2. Thay đổi địa điểm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại trong phạm vi một tỉnh nhưng không thay đổi chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.

3. Bổ sung thêm cơ sở phát sinh chất thải nguy hại hoặc giảm các cơ sở đã đăng ký.

4. Thay đổi, bổ sung công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ.


5. Phát hiện việc kê khai không chính xác khi đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại so với thực tế hoạt động.


(Theo Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
2.10. Căn cứ pháp lý :

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

PHỤ LỤC 1

MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
VÀ SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH

***

	...........(1)...........
________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

(cấp lần đầu/cấp lại)

Kính gửi: ................(2)....................

1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: 

Điện thoại:
            Fax:
              E-mail: 


Tài khoản số:              tại: 

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải):

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở): 

Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề) hoạt động#: 

Điện thoại                Fax:                E-mail: 
Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

2. Dữ liệu về sản xuất:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất:

	TT
	Nguyên liệu thô/hoá chất
	Số lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


2.2. Danh sách sản phẩm:

	TT
	Tên sản phẩm
	Sản lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


3. Dữ liệu về chất thải: 

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng trung bình (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	


3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	

	
	Tổng số lượng
	
	


3.3. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng (kg)
	Mã CTNH
	Thời điểm bắt đầu tồn lưu

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	


4. Danh sách CTNH đăng ký tự xử lý CTNH tại cơ sở (nếu có):

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại


	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý 

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:


-


-


-

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

.............(3)............


(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;

(2) CQQLCNT nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH.

#  Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau:

- Chế biến thực phẩm

- Cơ khí

- Dầu khí

- Dược 

- Điện

- Điện tử

- Hoá chất 

- Khoáng sản

- Luyện kim

- Nông nghiệp

- Quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải 

- Sản xuất hàng tiêu dùng

- Sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…)

- Sản xuất vật liệu xây dựng 

- Xây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình)

- Y tế và thú y

- Ngành/hoạt động khác (ghi chú rõ)

B. Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH


Bộ hồ sơ đăng ký (cấp lần đầu hoặc cấp lại Sổ đăng ký) chủ nguồn thải CTNH được đóng quyển bao gồm Đơn đăng ký kèm theo các hồ sơ, giấy tờ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);

- Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký).


Lưu ý: Ngoài ra, không phải nộp thêm bất kỳ một hồ sơ, giấy tờ nào khác (như Hợp đồng chuyển giao CTNH với chủ hành nghề QLCTNH).

3. Đăng ký hành nghề quản lý chất thải rắn nguy hại

3.1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.

 Bước 2. Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.

 Bước 3. Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.


 Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Qua đường bưu điện.
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1- Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Theo mẫu). 

2- Các hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục B.1, phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011.

3- Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (C) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 (Có thể nộp cùng với 02 thành phần trên hoặc nộp thời điểm sau).

b) Số lượng: 02 (bộ).

3.4. Thời hạn giải quyết.

- 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không cần chỉnh sửa, bổ sung, thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại;
- 75 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp cần thiết phải thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.
3.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

3.6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.7. Kết quả: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại. 

(Theo mẫu quy định tại mục A, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011).

3.9. Yêu cầu, điều kiện: 

1. Các điều kiện về cơ sở pháp lý:

- Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương.

- Có báo cáo ĐTM được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại  hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau:

+ Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006;

+ Đề án BVMT được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã đưa vào hoạt động;

+ Đối với cơ sở sản xuất đã đưa vào hoạt động có nhu cầu bổ sung hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại  mà không thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ thì phải có văn bản chấp thuận phương án đồng xử lý chất thải nguy hại của cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt hoặc xác nhận Báo cáo ĐTM, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (trước đây) hoặc Đề án BVMT đối với dự án đầu tư cơ sở sản xuất này.
- Có Bản cam kết BVMT được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho dự án đầu tư các hạng mục công trình phục vụ hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại tại đại lý vận chuyển chất thải nguy hại (nếu có) trong trường hợp các hồ sơ, giấy tờ nêu tại Khoản 2 Điều này chưa bao gồm các hạng mục đó. 

- Cơ sở xử lý chất thải nguy hại  phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc được Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm bằng văn bản.

2. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật:

- Các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại bao gồm bao bì chuyên dụng, thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời hoặc trung chuyển, phương tiện vận chuyển, hệ thống hoặc thiết bị sơ chế, xử lý chất thải nguy hại phải đạt các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

- Số lượng phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại được quy định như sau:

+ Trường hợp địa bàn hoạt động chỉ trong một tỉnh, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 có ít nhất 01 (một) phương tiện vận chuyển thuộc sở hữu chính thức của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề, đại lý vận chuyển chất thải nguy hại , lãnh đạo hoặc cá nhân khác có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương, hoặc phương tiện vận chuyển được góp vốn chính thức theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là phương tiện vận chuyển chính chủ);

+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 có ít nhất 03 (ba) phương tiện vận chuyển chính chủ; 

+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên trong một vùng và đăng ký vận chuyển, xử lý không dưới hai nhóm chất thải nguy hại có tính chất, phương án xử lý khác nhau, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 có ít nhất 05 (năm) phương tiện vận chuyển chính chủ; trường hợp địa bàn hoạt động từ hai vùng trở lên và đăng ký vận chuyển, xử lý không dưới hai nhóm chất thải nguy hại có tính chất, phương án xử lý khác nhau, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 có ít nhất 08 (tám) phương tiện vận chuyển chính chủ;

+ Tổng số lượng phương tiện vận chuyển không chính chủ không được vượt quá tổng số lượng phương tiện vận chuyển chính chủ trừ các phương tiện vận chuyển đường thuỷ, đường sắt. Phương tiện vận chuyển không chính chủ phải có hợp đồng dài hạn về việc bàn giao phương tiện để vận chuyển chất thải nguy hại giữa tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề và chủ sở hữu của phương tiện đó. 

- Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại theo lộ trình thực hiện như sau:

+ Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, ít nhất 50% tổng số phương tiện vận chuyển có GPS;

+ Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012, toàn bộ phương tiện vận chuyển có GPS;

+ Trường hợp địa bàn hoạt động từ hai tỉnh trở lên thực hiện theo quy định tại Điểm a và b Khoản này;

+ Trường hợp địa bàn hoạt động chỉ trong một tỉnh, việc trang bị GPS cho các phương tiện vận chuyển theo yêu cầu của CQCP địa phương.

- Một phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc hành nghề quản lý chất thải nguy hại chỉ được đăng ký cho một Giấy phép quản lý chất thải nguy hại.

- Có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này để kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại (nếu có).

3. Các điều kiện về nhân lực:

- 01 (một) cơ sở xử lý chất thải nguy hại có ít nhất 02 (hai) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hóa học hoặc môi trường.

- 01 (một) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại có ít nhất 01 (một) người đảm nhiệm việc quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành liên quan đến hóa học hoặc môi trường. 

- Người nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này phải được đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật; có hợp đồng lao động dài hạn trong trường hợp không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy tờ tương đương) hoặc không thuộc ban lãnh đạo hoặc biên chế của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề.

- Có đội ngũ vận hành và lái xe được đào tạo, tập huấn bảo đảm vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; đội trưởng đội ngũ vận hành có trình độ từ trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc do người quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này kiêm nhiệm. 

4. Các điều kiện liên quan đến công tác quản lý:

- Có quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

- Có các kế hoạch sau:

+ Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;

+ Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ;

+ Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;

+ Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm;

+ Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động.

- Có chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.

- Lắp đặt các bản hướng dẫn dạng rút gọn hoặc dạng sơ đồ kèm theo các quy trình, kế hoạch quy định tại Khoản 1, Điểm a, b, c Khoản 2 Điều này ở vị trí phù hợp và với kích thước thuận tiện quan sát trên phương tiện vận chuyển, trong cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển chất thải nguy hại.

5. Các điều kiện khác:

- Có ít nhất một cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Đối với 01 (một) cơ sở xử lý chất thải nguy hại, không thành lập quá 05 (năm) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại trừ các trường hợp sau:
+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với nhau;

+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong một khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung;

+ Đại lý chỉ thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại cho các chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc vùng chưa có cơ sở xử lý chất thải nguy hại được cấp Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hoặc tỉnh chưa có chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển chất thải nguy hại.

- 01 (một) đại lý vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được nhận uỷ quyền vận chuyển từ hai tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề hoặc chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại trở lên trong trường hợp các chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề là thành viên trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với nhau hoặc đại lý này chỉ có hoạt động vận chuyển trên biển. 

- Trường hợp đại lý vận chuyển chất thải nguy hại là thành viên trong cùng một tập đoàn, tổng công ty, nhóm doanh nghiệp có chung cổ đông sáng lập hoặc có quan hệ doanh nghiệp mẹ - con với chủ quản lý chất thải nguy hại hoặc tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề thì phải có văn bản uỷ quyền nội bộ; các trường hợp còn lại thì phải có hợp đồng đại lý dài hạn theo quy định. 

3.10. Căn cứ pháp lý :

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

A. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH

***

	...........(1)...........
_______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(cấp lần đầu/cấp gia hạn)

Kính gửi: ................(2)....................
1. Phần khai chung:

1.1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề:

Địa chỉ văn phòng: 

Điện thoại:                Fax:                 E-mail:

Tài khoản số:              tại : 

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):
Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): 

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):

1.2. Cơ sở xử lý CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên (nếu có): 

Địa chỉ:

Điện thoại:                Fax:                E-mail: 




Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

1.3. Đại lý vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng đại lý): 

Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại:                Fax:                E-mail: 


Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

(Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thì ghi rõ là cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển CTNH đã được cấp phép hay đăng ký bổ sung)

2. Địa bàn hoạt động đăng ký:
	Vùng
	Tỉnh

	Ghi tên vùng theo bảng 2 Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này
	Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi “toàn bộ vùng”
(lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ hơn tỉnh)

	
	


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung)

3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: 
	TT
	Tên phương tiện, thiết bị
	Số lượng 

(đơn vị đếm)
	Loại hình 



	
	
	
	(ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp...)


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)

4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: 

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại 
	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý 


	
	
	(rắn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)

4a. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại 


	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	(rắn)
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	


(Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các CTNH thì phân biệt rõ danh sách CTNH đã được cấp phép và danh sách CTNH đăng ký thay đổi, bổ sung)

5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:

-


Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp (hoặc cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định số ... ngày ... / ... / ...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án ... (trường hợp Tổng cục Môi trường là CQCP).

...................(3)....................
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề;

(2) CQCP tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

(3) Người có thẩm quyền ký của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề.

4. Đăng ký gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải rắn nguy hại

4.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.

Bước 3. Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.


Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

4.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường 


- Qua đường bưu điện.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

1- Đơn đăng ký cấp gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Theo mẫu);
2- Các hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại mục B.2, phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011.

b) Số lượng: 02 (bộ).

4.4. Thời hạn giải quyết.

- 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không cần chỉnh sửa, bổ sung, không tiến hành các hoạt động hỗ trợ.


- 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp cần thiết phải tiến hành các hoạt động hỗ trợ.

4.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký cấp gia hạn giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại. 

(Theo mẫu quy định tại mục A, Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

4.9. Yêu cầu, điều kiện: 

- Các yêu cầu điều kiện như cấp lần đầu.

- Việc đăng ký cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại phải bắt đầu được thực hiện chậm nhất là 03 (ba) tháng trước ngày hết hạn Giấy phép.
4.10. Căn cứ pháp lý :

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

A. Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH

***

	...........(1)...........
_______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

(cấp lần đầu/cấp gia hạn/cấp điều chỉnh)

Kính gửi: ................(2)....................
1. Phần khai chung:

1.1. Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề:

Địa chỉ văn phòng: 

Điện thoại:                Fax:                 E-mail:

Tài khoản số:              tại : 

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

Mã số QLCTNH hiện có (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép):
Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép): 

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):

1.2. Cơ sở xử lý CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên (nếu có): 

Địa chỉ:

Điện thoại:                Fax:                E-mail: 
Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

1.3. Đại lý vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày từng đại lý): 

Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại:                Fax:                E-mail: 


Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

(Trường hợp điều chỉnh Giấy phép thì ghi rõ là cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển CTNH đã được cấp phép hay đăng ký bổ sung)

2. Địa bàn hoạt động đăng ký:
	Vùng
	Tỉnh

	Ghi tên vùng theo bảng 2 Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này
	Ghi tên từng tỉnh hoặc ghi “toàn bộ vùng”
(lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ hơn tỉnh)

	
	


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động thì phân biệt rõ địa bàn hoạt động đã được cấp phép và địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung)

3. Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: 
	TT
	Tên phương tiện, thiết bị
	Số lượng 

(đơn vị đếm)
	Loại hình 



	
	
	
	(ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp...)


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)

4. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: 

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại 
	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý 


	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


(Phân biệt rõ danh sách đối với từng cơ sở và đại lý nếu không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các phương tiện, thiết bị chuyên dụng thì phân biệt rõ danh sách đã được cấp phép và danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung)

4a. Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại 


	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	


(Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung các CTNH thì phân biệt rõ danh sách CTNH đã được cấp phép và danh sách CTNH đăng ký thay đổi, 
bổ sung)

5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:

-


-


-
Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ và cấp (hoặc cấp gia hạn hoặc cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện các nội dung của Báo cáo và yêu cầu của Quyết định số ... ngày ... / ... / ...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án ... (trường hợp Tổng cục Môi trường là CQCP).

...................(3)....................
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề;

(2) CQCP tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

(3) Người có thẩm quyền ký của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây.
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của UBND huyện, thành phố; Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố theo quy định. 
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố  kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả theo quy định.   
Bước 3: Hộ gia đình, cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của UBND huyện, thành phố
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.
1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN); 

2.Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền được quy định như sau:

2.1 Trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên phải có bản sao văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2.2 Trường hợp hộ gia đình thay đổi người đại điện là chủ hộ gia đình phải có bản sao sổ hộ khẩu của hộ đó; trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ thì phải có văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

2.3 Trường hợp tổ chức đổi tên phải có bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hay công nhận việc đổi tên tổ chức đó;

2.4 Trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên phải có văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư đó, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

2.5 Trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đó;

2.6 Trường hợp đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính ghi nợ trên Giấy chứng nhận thì phải có chứng từ về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính đó, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật đất đai;

2.7 Trường hợp thay đổi hạn chế về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa những người có quyền lợi liên quan phù hợp với quy định của pháp luật thì phải có văn bản thỏa thuận về việc thay đổi đó, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

2.8 Trường hợp thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình đã ghi trên Giấy chứng nhận mà phải xin phép theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có bản sao giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) hoặc giấy tờ quy định tại các khoản 5 và 6 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (đối với trường hợp của tổ chức).

2.9 Các giấy tờ là bản sao quy định tại các điểm 1.1,1.2,1.3 và 1.8 phải có chứng thực theo quy định của pháp luật hoặc không chứng thực nhưng phải xuất trình bản gốc để cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu.

3. Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động.
b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 
1.4.Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.                                          
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký QSD đất cấp huyện hoặc UBND cấp huyện trong trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSDĐ - Phòng Tài nguyên và Môi trường.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận
1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN)

(Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1.10.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/58/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Mẫu số 03/ĐK-GCN

	
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

      Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	
	

	Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang
	

	
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         

  .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

	3. Nội dung biến động 

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

	4. Lý do biến động

   .............................................................................................................................................;

 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;

	5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
     - Giấy chứng nhận đã cấp;

      ......................................................................................................................................... 

      .........................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 

                             ……………, ngày .... / ... /......
                               Người viết đơn
                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

	II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

	..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................



	Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
	Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)




C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân.
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1. Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.
Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án giao đất chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương; lập Hội đồng tư vấn giao đất của địa phương gồm có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện của Hội Nông dân, trưởng các điểm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn giao đất) để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất.
Niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân, công khai ý kiến phản hồi tại nơi đã niêm yết danh sách; hoàn chỉnh phương án giao đất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi đến Phòng tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xét duyệt.
Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định phương án giao đất; trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định giao đất; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc giao đất trên thực địa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) trả giấy chứng nhận cho UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
Bước 4. Cán bộ của UBND cấp xã có trách nhiệm lấy hồ sơ và Giấy chứng nhận về trả cho hộ gia đình, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

1.2. Cách thức thực hiện: 
Trực tiếp tại phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn
1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ của Hộ gia đình, cá nhân nộp gồm:

1- Đơn đề nghị giao đất nông nghiệp hoặc Đơn xin thuê đất nông nghiệp;
* Hồ sơ UBND cấp xã gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện bao gồm:

1-Đơn đề nghị giao đất của hộ gia đình, cá nhân; 

2-Tờ trình của UBND cấp xã;

3- Phương án giao đất do UBND cấp xã lập ( áp dụng đối với trường hợp giao đất trồng cây hàng năm) kèm theo:

4- Quyết định thành lập hội đồng tư vấn giao đất;

5- Biên bản xét giao đất của hội đồng tư vấn; 

6- Danh sách công khai các trường hợp được giao đất;

7- Tổng hợp ý kiến của nhân dân và ý kiến phản hồi (nếu có) về phương án giao đất; 

8- Nghị quyết thông qua phương án giao đất của HĐND cấp xã  

9- Biên bản thẩm tra của UBND cấp xã về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (áp dụng đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác).

10- Phương án hoặc dự án nuôi trồng thuỷ sản đã được cơ quan quản lý nuôi trồng thuỷ sản thẩm định (đối với trường hợp xin giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản).

b) Số lượng hồ sơ:  03(bộ) 

1.4.Thời hạn giải quyết:
 - Niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất trong thời gian 7 ngày làm việc đối với cấp xã;
 - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                              
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định hành chính và Giấy chứng nhận.
1.8. Phí, lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

- Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân
(Kèm theo Quyết định 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009)
1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật đất đai năm 2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai;

- Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định sô 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;
- Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;
- Quyết định 118/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất  đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
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	ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
	

	
	

	   Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).....................................................
 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................

	
	

	1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: ........................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................

........................................................................................................................................

Số sổ hộ khẩu: ...........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 

3. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................., Điện thoại: …...............

4. Địa điểm khu đất xin giao: ........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2): ............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................

7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

	
	..., ngày ...  tháng ...  năm...
NGƯỜI XIN GIAO ĐẤT
(Ký và ghi rõ họ, tên)



	XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: .......................................................................

  2. Về khả năng quỹ đất để giao: ..................................................................................

	
	..., ngày ...  tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
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	ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
	

	
	

	   Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).....................................................
 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)......................

	
	

	1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: ........................................................

  ......................................................................................................................................

 2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................

  ......................................................................................................................................

  Số sổ hộ khẩu: .........................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 

3. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................., Điện thoại: ............

4. Địa điểm khu đất xin thuê: ........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2): .............................................................................................

6. Thời hạn thuê đất (năm): ...........................................................................................

7. Để sử dụng vào mục đích: .........................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.

	
	..., ngày ...  tháng ...  năm...
NGƯỜI XIN THUÊ ĐẤT
(Ký và ghi rõ họ, tên)

	XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...

  1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: .........................................................................

 ....................................................................................................................................... 

  2. Về khả năng quỹ đất để cho thuê:............................................................................

 .......................................................................................................................................

	
	..., ngày ...  tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu)


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Đăng ký lần đầu)

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) theo mẫu nộp trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Địa chỉ: Số 50 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3554.895 / Fax: 0240.3858.831.
- Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Bộ phận một cửa của Sở tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển lên Chi cục BVMT để xử lý theo quy định.

Bước 3. Chi cục bảo vệ môi trường tiếp nhận, xem xét, giải quyết theo quy định. Kết quả giải quyết chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.


Bước 4. Tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Qua đường bưu điện.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ  gồm:

1- Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Theo mẫu);

2- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;


3- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);


4- Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);


5- Bản sao báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH);

Ghi chú: Bộ hồ sơ đăng ký cấp lần đầu chủ nguồn thải CTNH được đóng quyển theo tại mục B, phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết.

- 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp không tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ.
- 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp tiến hành kiểm tra cơ sở phát sinh chất thải nguy hại có công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nguy hại phát sinh nội bộ.
1.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 

(Theo mẫu quy định tại mục A, Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

1.9. Yêu cầu, điều kiện: Không.
1.10. Căn cứ pháp lý :

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

A. Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH

	...........(1)...........
________
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________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......


ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

(cấp lần đầu/cấp lại)
Kính gửi: ................(2)....................
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH:
1.1. Tên:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: 

Điện thoại:
            Fax:
              E-mail: 


Tài khoản số:              tại: 

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số:           ngày cấp:           nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải):

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục):

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):  Tên (nếu có): Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề) hoạt động#: 

Điện thoại                Fax:                E-mail: 




Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:                  ngày cấp:           nơi cấp:

2. Dữ liệu về sản xuất:

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hoá chất:

	TT
	Nguyên liệu thô/hoá chất
	Số lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


2.2. Danh sách sản phẩm:

	TT
	Tên sản phẩm
	Sản lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	


3. Dữ liệu về chất thải: 

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng trung bình (kg/năm)
	Mã CTNH

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	


3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên:

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng trung bình (kg/năm)

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	

	
	Tổng số lượng
	
	


3.3. Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có):

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại


	Số lượng (kg)
	Mã CTNH
	Thời điểm bắt đầu tồn lưu

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	


4. Danh sách CTNH đăng ký tự xử lý CTNH tại cơ sở (nếu có):

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái 
tồn tại


	Số lượng (kg/năm)
	Mã CTNH
	Phương án xử lý
	Mức độ xử lý 

	
	
	(rắn/lỏng/bùn)
	
	
	
	(tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào)

	
	Tổng số lượng
	
	
	
	
	


5. Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký:


-

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật. Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

.............(3)............

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên chủ nguồn thải CTNH;

(2) CQQLCNT nơi đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

(3) Người có thẩm quyền ký của chủ nguồn thải CTNH.

#  Loại hình (ngành nghề) hoạt động được phân loại như sau:

Chế biến thực phẩm; Cơ khí; Dầu khí; Dược; Điện; Điện tử; Hoá chất; Khoáng sản; Luyện kim; Nông nghiệp; Quản lý, xử lý nước, nước thải, chất thải; Sản xuất hàng tiêu dùng; Sản xuất vật liệu cơ bản (cao su, nhựa, thuỷ tinh…); Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây dựng (bao gồm cả phá dỡ công trình); Y tế và thú y; Ngành/hoạt động khác (ghi chú rõ);

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất
1.1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của UBND huyện, thành phố; Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố theo quy định. 
Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố  kiểm tra hồ sơ, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đồng thời  huỷ giấy chứng nhận bị mất.

Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố  chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả theo quy định.   
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố.
1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
1- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 02/ĐK-GCN);

2- Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;

3- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian mười lăm (15) ngày; Trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất, giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

b) Số lượng hồ sơ:   01(bộ).
1.4.Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.                                                             
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố  - Phòng Tài nguyên và Môi trường.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
1.8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Bắc Giang: 50.000đồng/giấy;


- Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Bắc Giang: 20.000đồng/giấy.
(Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh)
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 02/ĐK-GCN Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
(Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1.10.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai 2003;
- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/58/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.
- Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Mẫu số 02/ĐK-GCN

	
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 

VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	
	

	Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang
	

	
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         
      (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………………
  1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..…

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)

	2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

   2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………………………………………………………

   2.2. Số phát hành GCN: ………………………………………………………………….……….

   2.3. Ngày cấp GCN …………………………………………………………….…………………

	3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …………………………………….

……………………………………………………………………………………….

	4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)

	4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

   - Thửa đất số: ………….………….…; 

   - Tờ bản đồ số: …………………...…; 

   - Diện tích: ……..……….................. m2
	4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

   - Thửa đất số: …………….……..…….….; 

   - Tờ bản đồ số: ………………………....…; 

   - Diện tích: ………………..……............. m2

	5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)

    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

	  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

  - Tên công trình: …………………….……;

  - Diện tích xây dựng: ......................... m2;

  - 


   
   
	5.2. Thông tin có thay đổi:

 - Tên công trình: …………………………;

 - Diện tích xây dựng: ............................ m2;

 - 


   
 

	6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)
  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

	6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

…………………………………….;

……………………………………….;
	6.2. Thông tin có thay đổi:

………………………………………….;

………………………………………….;

	7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)

	7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

……………………………………….;

………………………………………….;
	7.2. Thông tin có thay đổi:

………………………………………….;

………………………………………….;

	8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

   - Giấy chứng nhận đã cấp ;

  ...............................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................. 


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 

                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......
                                           Người viết đơn
                                                                               (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)

	II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)

	..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

	…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	…………, ngày…/…./ …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch  

(Ký tên, đóng dấu)



	III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

	..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).

	…………, ngày…./…/ …..
Cán bộ thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)


	…………, ngày…./…/ …..
Giám đốc 

(Ký tên, đóng dấu)































* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.





* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.
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